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Tóm tắt 

Bệnh thối củ hành tím do vi nấm gây thiệt hại lớn về sản lượng và chất lượng củ hành 

trong quá trình bảo quản. Nghiên cứu được tiến hành nhằm định danh vi nấm gây thối 

củ hành tím sau thu hoạch. Bằng phương pháp xác định dựa trên hình thái vi nấm, 

nguyên tắc Koch và định danh phân tử, hai tác nhân gây thối củ hành tím đã được chứng 

minh là Fusarium oxysporum và Aspergillus spp.. Bệnh thường bắt đầu từ phần rễ hoặc 

phần vỏ gần gốc rồi sau đó lan rộng vào thịt củ làm cho củ hành chuyển màu nâu, mềm 

và mọng nước. Đặc điểm hình thái của tác nhân gây bệnh đã được xác định tương đồng 

giữa mẫu phân lập ban đầu và mẫu tái phân lập khi lây nhiễm nhân tạo; và triệu chứng 

bệnh khi lây nhiễm nhân tạo cũng giống với mẫu bệnh ban đầu. Phân tích trình tự DNA 

mã hóa vùng 18S rRNA của chủng 2 loại vi nấm cho thấy sự tương đồng trên 99 % với 

cùng vùng trình tự của F. oxysporum và Aspergillus spp. trên GenBank. Kết quả đề tài 

là cơ sở để thực hiện các nghiên cứu về biện pháp phòng trừ bệnh hại, nâng cao hiệu 

quả bảo quản củ hành tím.  
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1 Giới thiệu 

Hành tím (HT) có tên khoa học là Allium ascalonicum, 

một loài thuộc chi Allium, có nguồn gốc từ châu Á. 

Hiện nay, HT được trồng rộng rãi ở nhiều quốc gia và 

vùng khí hậu khác nhau [1], đồng thời là gia vị rất phổ 

biến trong ẩm thực của người Việt Nam cũng như nhiều 

quốc gia khác. Về hình thái, cây HT cao từ (20-30) cm, 

lá hình trụ, một cây có khoảng (2-3) củ thường được 

bao bởi lớp vỏ bên ngoài, hình thái củ có thể thon dài 

hoặc tròn, trọng lượng mỗi củ từ (5-25) g, màu sắc có 

thể tím, vàng, trắng, nâu đỏ, …, mùi hăng nhẹ tùy vào 

vùng trồng [2]. Tuy nhiên, HT trồng tại châu Á thường 

có màu đỏ hoặc đỏ tía, dễ trồng, sinh trưởng nhanh, 

thích hợp trồng ở vị trí nhiều nắng và chịu được hầu hết 

các loại đất thoát nước tốt. Theo thống kê của FAO năm 

2019, tổng diện tích trồng hành trên thế giới chiếm 

khoảng 5,2 triệu ha, sản lượng trung bình 99,7 triệu tấn, 

năng suất đạt khoảng 19,17 tấn/ha [3]. Củ HT cung cấp 

nhiều hoạt chất đã xác định như saponin, hàm lượng 

lớn quercetin, isorhamnetin và glycoside [4]. Đồng 

thời, nhiều nghiên cứu chỉ ra củ HT có tác dụng trong 

việc chống ung thư [5] chống oxi hóa [4] ngăn ngừa và 

điều trị dị ứng [6], … 

HT được canh tác với diện tích lớn tại nhiều tỉnh ở Việt 

Nam: Ninh Thuận, Sóc Trăng, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, 

Hải Dương, …, giá củ HT liên tục tăng từ sau đại dịch 

COVID đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân. 

Tỉnh Ninh Thuận có 600 ha diện tích trồng HT, năng 

suất bình quân từ (1,8 đến 2) tấn/sào Trung Bộ. Trồng 

HT là một trong những nghề truyền thống của nông dân 

huyện Ninh Hải, Ninh Phước và TP. Phan Rang − Tháp 

Chàm; HT Ninh Thuận có củ to, chắc, màu sắc đẹp, 

hương thơm đặc trưng, thời gian bảo quản lâu nên rất 

được người tiêu dùng ưa chuộng.  

https://doi.org/10.55401/q6ream76
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Khoảng (35-40) % thực vật thuộc chi Allium bị thiệt hại 

về sản lượng do bệnh trên đồng ruộng và trong bảo 

quản gây ra, trong đó bệnh thối củ do nấm gây tổn thất 

có thể lên đến (15-30) % về sản lượng, trong quá trình 

lưu trữ ở các giống khác nhau [7, 8]. Thối củ do vi nấm 

gây ra thường có thể xảy ra ở tất cả các giai đoạn phát 

triển của HT [9]. Bệnh tấn công từ rễ lên bộ phận củ 

làm cho củ hành bị thối có màu nâu, mọng nước và 

mềm. Khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, củ bị 

thối rữa toàn bộ, và có thể dễ dàng quan sát sự phát triển 

của tơ nấm bệnh trên bề mặt củ [10, 11]. Nhiều loại 

nấm gây bệnh trên HT đã được xác định như Alternaria 

porri, Aspergillus niger, Botrytis allii, Colletotrichum 

circinans, Fusarium oxysporum, …, tuy nhiên, tùy điều 

kiện địa lí và thời tiết khác nhau, đặc điểm của tác nhân 

gây bệnh cũng thay đổi đáng kể [8].  

Chi Fusarium tồn tại phổ biến trong đất canh tác nông 

nghiệp, trong đó F. oxysporum đã được ghi nhận có phổ 

kí chủ rất rộng, gây hại cho nhiều loại cây trồng khác 

nhau với bệnh hại đa dạng. F. oxysporum có khả năng 

gây thối gốc hành tây và măng tây, gây bệnh thối khô 

ở tỏi, đốm lá trên nha đam và gây héo rũ cho cây cà 

chua [12-16]. F. oxysporum có thể gây hại trên HT ở 

nhiều giai đoạn khác nhau  đồng thời cũng là tác nhân 

chính gây thiệt hại nặng cho củ HT [8, 17-21]. Ngoài 

ra, khi HT bị nhiễm bệnh từ chi Fusarium dẫn đến phát 

sinh nhiều độc tố như trichothecenes, zearalenones và 

fumonisin trên củ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người 

tiêu dùng [22]. 

Chi Aspergillus có phổ kí chủ khá rộng, là tác nhân gây 

bệnh trên nhiều loại cây trồng, các loài thuộc chi này 

khi gây bệnh sẽ tiết ra nhiều độc tố như aflatoxin, 

ochratoxin A, fumonisin, sterigmatocystin, patulin, …, 

gây hại cho sức khỏe [23]. A. niger là một trong những 

loài phổ biến nhất trong chi Aspergillus. Đây là tác 

nhân chính gây ra hư hại cho nông sản, đặc biệt là bệnh 

thối rữa sau thu hoạch trên trái cây tươi và các loại rau 

củ [24]. Các nghiên cứu đã chỉ ra A. niger chủ yếu gây 

bệnh thối cho thực vật như thối củ khoai mỡ, thối rễ cây 

đậu phộng, và gây thối mềm trên cây lưỡi hổ [25-27]. 

Riêng với HT, A. niger thường gây bệnh mốc đen, làm 

mất thẩm mĩ cho củ, và ở điều kiện thích hợp có thể gây 

thối củ [17]. A. welwitschiae thường được báo cáo gây 

bệnh ở giai đoạn sau thu hoạch, gây thối hạt cải dưa, 

mốc trên hành tây và ngô [28-30].  

Bệnh thối củ HT do vi nấm gây tổn thất lớn về sản 

lượng trong quá trình lưu kho và vận chuyển, tuy nhiên 

những nghiên cứu về nguyên nhân cũng như phương 

pháp phòng trừ bệnh hại còn rất hạn chế. Do đó, nghiên 

cứu được tiến hành nhằm mục tiêu xác định và định 

danh vi nấm gây bệnh thối củ HT sau thu hoạch, từ đó 

làm cơ sở cho những nghiên cứu về biện pháp phòng 

trừ hiệu quả. 

2 Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Phương pháp thu mẫu 

Củ HT trồng tại Ninh Thuận trong quá trình bảo quản 

có triệu chứng thối bao gồm củ có màu vàng đến nâu, 

mô mềm, có tơ nấm trắng trên bề mặt vết bệnh, được 

thu tại 3 hộ ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận vào tháng 6, sau khi đã bảo quản 1 tháng. Mẫu 

bệnh được cất giữ trong túi giấy thoáng khí và được bảo 

quản trong thùng lạnh, vận chuyển và phân lập mẫu 

trong 24 giờ. 

2.2 Phương pháp phân lập và làm thuần tác nhân gây 

bệnh thối 

Mẫu thối củ HT sau khi thu được xử lí bề mặt bằng cách 

lau cồn 70 %, sau đó được cắt thành miếng nhỏ, và đặt 

vào đĩa petri có chứa môi trường WA (water agar), đặt 

ở nhiệt độ (25 ± 2) °C. Khi tơ nấm xuất hiện trên bề 

mặt thạch, cấy chuyền tơ nấm sang môi trường PDA 

(potato dextrose agar) cho đến khi thu được khuẩn lạc 

thuần. Vi nấm được nhuộm với dung dịch lactophenol 

cotton blue, quan sát dưới kính hiển vi vật kính 100X 

(XSZ 207, Novel, China). 

2.3 Phương pháp lây nhiễm nhân tạo xác định tác nhân 

gây bệnh 

Việc xác định tác nhân gây bệnh cho đối tượng nghiên 

cứu được thực hiện theo nguyên tắc Koch. Củ HT khỏe 

mạnh được lột vỏ và khử trùng bề mặt trong dung dịch 

NaClO 0,5 % trong (2-3) phút, rửa 4 lần với nước cất 

vô trùng. Củ được tạo vết thương rộng 2 mm, sâu 2 mm 

trên bề mặt bằng dao vô trùng, sau đó cấy tác nhân gây 

bệnh vào vết thương. Mẫu củ hành đối chứng âm cũng 

được tạo vết thương tương tự nhưng không cấy nấm 

bệnh. 

Bố trí thí nghiệm: mỗi nghiệm thức dùng 3 củ/1 hộp lặp 

lại 3 lần, mỗi củ có trọng lượng từ (2-3) g. Mẫu lây 

nhiễm được ủ ở nhiệt độ (25 ± 2) °C trong (30-40) ngày. 

2.4 Phương pháp định danh phân tử tác nhân gây bệnh 

thối 

DNA tổng số được tách chiết bằng TopPURE® 

Genomic DNA extraction kit của Công ty TNHH Giải 

pháp Y sinh ABT Việt Nam, mã số HI-112 theo quy 
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trình hướng dẫn của nhà sản xuất. Vi nấm được định 

danh dựa trên vùng trình tự 18S rRNA. Cụ thể, vùng 

trình tự 18S rRNA được khuếch đại bằng phương pháp 

PCR (Polymerase chain reaction) với cặp mồi ITS1 và 

ITS4 [31].  

ITS1-F:5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’   

ITS4-R:5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’  

Phản ứng PCR được thực hiện theo chu trình: biến tính 

ở 95 °C trong 5 phút, 35 chu kì (biến tính ở 95 °C trong 

1 phút, gắn mồi trong 1 phút ở 52 °C, kéo dài ở 72 °C 

trong 1 phút), tổng hợp sợi ở 72 °C trong 10 phút, trữ ở 

4 °C. Sản phẩm PCR được quan sát và xác định kích 

thước trên gel agarose 1 % trong thiết bị Gel Doc 2000; 

sau đó gửi giải trình tự bằng phương pháp Sanger 

sequencing tại Công ty 1st Base, Malaysia. 

Các trình tự thô được tập hợp và đánh giá chất lượng 

nucleotide bằng chương trình FinchTV 1.4 [32]. Các 

đoạn trình tự có chất lượng thấp ở 2 đầu trình tự được 

hiệu chỉnh bằng chương trình Seaview 4.0 [33]. Các 

trình tự sau đó được so sánh tương đồng với cơ sở dữ 

liệu trên ngân hàng gene NCBI (National Center for 

Biotechnology Information) bằng công cụ BLAST, 

thông qua các giá trị E-value và Percent identify. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Triệu chứng của bệnh thối củ HT 

Triệu chứng điển hình của bệnh thối gồm vỏ ngoài củ 

HT chuyển màu từ tím sang vàng nâu, phần thịt củ bị 

thối nhũn có màu nâu nhạt. Một số mẫu còn quan sát 

thấy hệ sợi nấm màu trắng bao phủ từ gốc lên thân, ăn 

sâu vào trong phần thịt (Hình 1). Đến giai đoạn thối rữa 

hoàn toàn, củ HT có màu nâu, mọng nước, mềm, có 

mùi thối, mất kết cấu ban đầu. 

 
Hình 1 Triệu chứng bệnh trên củ HT 

3.2 Phân lập và làm thuần tác nhân gây bệnh thối  

Kết quả phân lập và làm thuần cho thấy có 4 chủng vi 

nấm có hình thái đặc trưng, trong đó 2 chủng H2K và 

H6K có khả năng gây bệnh thối củ HT khi xác định 

theo nguyên tắc Koch. 

Khuẩn lạc nấm H2K có bán kính 3,5 cm sau 6 ngày 

nuôi cấy, mặt trước tản nấm có dạng phồng xốp, sắc tố 

hồng tím, mặt sau có màu đỏ sậm ở tâm và vòng tròn 

đồng tâm màu trắng hồng ở phía ngoài. Chủng nấm 

H6K có tốc độ lan tơ nhanh, ở ngày thứ 6 bán kính tản 

nấm đạt 4 cm và mặt trước xuất hiện bào tử màu đen 

lan ra toàn đĩa, mặt sau màu trắng đục (Hình 2).  

 
Hình 2 Hình thái khuẩn lạc chủng nấm gây bệnh trên 

môi trường PDA sau 7 ngày nuôi cấy trên đĩa Φ 9 cm 

Bào tử lớn của chủng H2K hình lưỡi liềm, dài, nhọn ở hai đầu, có (3-4) vách ngăn, còn  bào tử nhỏ có dạng hình 

oval, không có vách ngăn. Bào tử vách dày trên môi trường PDA có hình tròn, phát triển đơn lẻ (Hình 3).  

 
Hình 3 Hình thái sợi nấm và bào tử của H2K với vật kính 100X 

(A sợi nấm phân nhánh; B vách ngăn và cấu trúc hậu bào tử; C bào tử lớn và bào tử nhỏ) 
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Chủng H6K có sợi nấm phân nhánh, có vách ngăn, bắt 

màu nhạt với thuốc nhuộm. Bào tử nhỏ hình thành trên 

cuống bào tử, hình tròn, màu nâu, mật độ dày đặc  

(Hình 4). 

 
Hình 4 Hình thái sợi nấm và bào tử của H6K ở vật kính 100X 

(A sợi nấm phân nhánh; B sợi nấm có vách ngăn; C bào tử) 

 

3.3 Xác định tác nhân gây bệnh 

Thí nghiệm lây nhiễm nhân tạo được theo dõi ghi nhận 

ở các mốc thời gian (5, 10 và 15) ngày song song với 

mẫu đối chứng. Kết quả cho thấy xuất hiện triệu chứng 

bệnh thối củ ở 2 nghiệm thức lây nhiễm chủng nấm H2K 

và H6K tương tự như triệu chứng ở mẫu thối củ HT thu 

thập ban đầu. Sợi nấm phát triển mạnh trên bề mặt vết 

thương; vết bệnh lan rộng ra theo thời gian sau đó khiến 

củ hành bị nhũn, thối rữa, và có mùi hôi (Hình 5). Đồng 

thời, mẫu đối chứng không có dấu hiệu thối. 

Đối với chủng H2K, sợi nấm màu trắng phát triển mạnh 

bao phủ lấy vết bệnh, rồi dần lan rộng khắp thân củ gây 

thối. Riêng chủng H6K, ban đầu sợi nấm màu trắng 

phát triển trên vết bệnh, sau đó hình thành lớp bào tử 

màu nâu đen phủ lên bên ngoài, bên trong thối mềm 

(Hình 5). 

 
Hình 5 Kết quả lây nhiễm nhân tạo các chủng H2K, H6K gây thối trên củ HT 

Các vết bệnh trong quá trình lây nhiễm nhân tạo được tái phân lập, thu được 2 chủng vi nấm có hình thái tương tự 

với hình thái của H2K và H6K phân lập ban đầu (Hình 6). 

  
Hình 6  Hình thái tản nấm và vi thể nấm sau khi  

tái phân lập ở vật kính 100X 

Hình 7  Sản phẩm PCR khuếch đại vùng trình tự  

18S rRNA của nấm bệnh trên gel agarose 1 % 
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3.4 Định danh tác nhân gây bệnh bằng phương pháp sinh học phân tử 

Kết quả sản phẩm PCR khuếch đại vùng trình tự 18S rRNA với cặp mồi ITS1 và ITS4 của 2 chủng H2K và H6K 

trên gel agarose 1 % hiển thị dải sáng rõ, kích thước khoảng 600 bp, phù hợp với kích thước vùng trình tự 18S 

rRNA [2] (Hình 7). 

  

Hình 8 Kết quả BLAST chủng vi nấm H2K  

trên ngân hàng gen 

Hình 9 Kết quả BLAST chủng nấm H6K  

trên ngân hàng gen 

Vùng trình tự 18S rRNA của chủng H2K tương đồng 

trên 99 % với vùng trình tự tham chiếu trên GenBank 

của chủng F. oxysporum (Hình 8). Tại Việt Nam, F. 

oxysporum cũng đã được báo cáo gây bệnh thối củ HT 

trồng tại tỉnh Sóc Trăng [17]. Trên thế giới, F. 

oxysporum cũng là tác nhân gây thối gốc HT tại 

Ethiopia, Indonesia, đồng thời chúng cũng có khả năng 

gây bệnh trên nhiều loại cây trồng tại nhiều quốc gia 

khác nhau trên thế giới [19, 21]. 

Vùng trình tự 18S rRNA của chủng H6K tương đồng 

99,67 % với cùng vùng trình tự của A. niger và A. 

welwitschiae trên ngân hàng GenBank. Tuy nhiên, 

trong công bố của Von Hertwig và cộng sự, A. niger và 

A. welwitschiae được gộp tên chung trong cùng 1 nhánh 

của cây phát sinh loài thành nhánh A. 

niger/welwitschiae vì chúng khác biệt không đáng kể 

về mặt di truyền [34]. Tương tự trong cây phát sinh loài 

ở công bố của Silva và cộng sự, section Nigri gồm 7 

nhánh A. tubingensis, A. niger, A. brasiliensis, A. 

carbonarius, A. heteromorphus, A. homomorphus và A. 

aculeatu; trong đó, nhánh A. niger gồm 2 loài A. niger 

và A. welwitschiae [35]. Các loài thuộc Aspergillus 

section Nigri hầu như không thể phân biệt được bằng 

đặc điểm hình thái cũng như đặc điểm vùng trình tự 

ITS, và chỉ có thể được phân biệt chính xác thông qua 

giải trình tự gen calmodulin (CaM) [36]. Những nghiên 

cứu trên cho thấy A. niger và A. welwitschiae rất khó 

phân biệt về mặt di truyền, do đó có thể kết luận mẫu 

H6K trong nghiên cứu này thuộc Aspergillus spp. đây 

là loài gây bệnh phổ biến nhất trong chi Aspergillus, 

cũng là tác nhân chính gây bệnh cho nông sản sau thu 

hoạch [24]. Trong nghiên cứu này, A. niger đã được 

chứng minh còn có khả năng gây bệnh thối củ HT trong 

quá trình bảo quản. 

F. oxysporum có thể gây bệnh trên nha đam, măng tây 

và tỏi [12, 13, 15], là những loại trồng đang được canh 

tác với diện tích lớn tại Ninh Thuận. Tương tự, 

Aspergillus spp. cũng là loài có phổ kí chủ rộng trên 

nhiều loại đối tượng cây trồng, gây bệnh cả trước và 

sau khi thu hoạch, đồng thời, rất nhiều kí chủ của 

Aspergillus spp. đều là những cây trồng phổ biến tại 

Ninh Thuận như nha đam, tỏi và đậu phộng [15, 26, 

37]; do đó, trong điều kiện thuận lợi như mưa kéo dài, 

vi nấm có thể lây truyền và gây bệnh trên những cánh 

đồng gần nhau, dẫn đến tổn thất lớn cho nông dân. 

Việc xác định được tác nhân gây bệnh thối củ HT trồng 

tại Ninh Thuận là F. oxysporum và Aspergillus spp. là 

một trong những bước quan trọng ban đầu để tiến hành 

các nghiên cứu phương pháp phòng trừ bệnh, góp phần 

nâng cao hiệu quả bảo quản và giá trị thương phẩm củ 

HT. 

4 Kết luận 

Fusarium oxysporum và Aspergillus spp. là tác nhân 

gây bệnh thối củ HT trồng tại Ninh Thuận trong quá 

trình bảo quản, gây tổn thất nghiêm trọng trong quá 

trình bảo quản sau thu hoạch. Hai loài này có phổ kí 

chủ thực vật rộng và phổ biến tại nhiều nước châu Á. 

Kết quả nghiên cứu cung cấp dữ liệu quan trọng cho 

các nghiên cứu dịch tễ, bệnh thực vật của F. oxysporum 

và Aspergillus spp. tại Việt Nam và thế giới. 
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Identification of phytopathogenic fungus causing rot on shallot bulbs (Allium ascalonicum) grown 

in Ninh Thuan during storage 
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Abstract  Bulb rot causes serious losses in yield and quality of shallot during storage. The research aims at 

identifying the fungus causing post-harvested shallot rot. In this study, based on Koch's postulates, morphological 

characterization and molecular identification, two isolations of phytopathogenic fungus that caused bulb rot of 

shallots grown in Ninh Thuan were identified as Fusarium oxysporum and Aspergillus spp.. The disease starts from 

the roots or the scales near the base of shallot bulbs and spreads to the inside. The shallot rot shows symptoms of 

gradually turning brown, soft, and succulent. The results of pathogenic test showed that there were two strains of 

fungi that are capable of causing shallot rot. Analysis of the DNA sequences encoding the 18S rRNA region of 

those two fungal strains showed a similarity of over 99 % with F. oxysporum and Aspergillus spp. on Gen Bank. 

The results are the base for further research in preventing and tackling the disease, thus improving shallot preserving 

efficiency. 

Keywords  Aspergillus spp., Allium ascalonicum, shallot bulb rot, Fusarium oxysporum 


